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STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6622

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

5. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

6. Hoạt động viễn thông có dây 6110

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

9. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

10. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

11. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vật tư dụng cụ trừ mối. 

4669

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

18. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

19. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

20. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Đào tạo trung cấp 8532

23. Đào tạo đại học 8541

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Đào tạo cao đẳng 8533

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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9.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
KIỀU CHINH

Thôn Tân Phước, 
Xã Bù Nho, 
Huyện Phú Riềng, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 5,263

Tổng số 5.000 500.000.000 5,263

285477335

2 NGUYỄN 
QUANG KHẢI

Tổ 3, khu phố 
Suối Đá, Phường 
Tân Xuân, Thành 
phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 8.000.000.000 84,211

Tổng số 80.000 8.000.000.000 84,211

285147517

3 PHẠM THỊ 
THANH MAI

Tổ 3, Khu phố 
Suối Đá, Phường 
Tân Xuân, Thành 
phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 10,526

Tổng số 10.000 1.000.000.000 10,526

285397609

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285147517
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG KHẢI Nam

14/02/1977 Kinh Việt Nam

08/11/2016 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 15/02/2019 đến ngày 17/03/2019


